
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2019 - 2020

2 Lần thi:Lý thuyết mạch

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

0230_LTM_HK1.1920_K19.N1

Khoa Điện Tử Viễn Thông

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP08/10/2001AnhNguyễn Tuấn30061905561

HP13/07/1998CảnhNguyễn Hữu30061906502

HP14/08/1999ĐạiHuỳnh Tấn30051705383

25/05/1995ĐoànNguyễn Đức30051500084

HP01/03/2001ĐứcĐỗ Văn30061903095

HP20/03/2001DũngNguyễn Văn30061906556

HP30/06/2001DuyBùi Đình Khánh30061906177

HP07/03/2001EmLê Tuấn30061903168

HP03/10/1997HàoLưu Thiện30061700139

06/10/1998HiếuDương Minh300417030310

24/04/1999HiếuNguyễn Trung300617058911

07/06/1999HiếuTrần Đức300617022512

HP04/07/2001KhánhĐào Đình300619026013

01/03/1997LinhTrần Công300416051414

02/06/1998LuânTrần Thành300617007615

20/10/1998MuaTrần Văn300516014216

HP22/10/1993SangNguyễn Ngọc300619038817

HP19/08/2001ToànKim Văn300619027118

15/05/1998TrịnhPhan Công300416033619

HP24/10/1998TúNgô Hoàng Thế300616091720

HP15/07/2001TúNguyễn Huỳnh300619025921

HP20/02/1997TuấnNgô Võ Hoàng300516013122

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

22

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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